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1 75304387 PHẠM THỊ HỨA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-01-28 23:31:22 Đạt 2025-01-29 23:31:22 75304387

2 75304950 LÊ THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 02:25:01 Đạt 2025-02-05 02:25:01 75304950

3 75304951 HÀ THỊ LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 02:28:01 Đạt 2025-02-05 02:28:01 75304951

4 75303533 HÀ THỊ NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 10:49:21 Đạt 2025-02-05 10:49:21 75303533

5 75304949 NGUYỄN THỊ THE TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 19:08:29 Đạt 2025-02-05 19:08:29 75304949

6 75304683 BÙI THỊ HUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 14:39:55 Đạt 2025-02-06 14:39:55 75304683

7 75304805 VY BÍCH NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 14:49:28 Đạt 2025-02-06 14:49:28 75304805

8 75305215 ĐÀO THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 19:46:22 Đạt 2025-02-06 19:46:22 75305215

9 75304688 NGUYỄN THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 22:23:49 Đạt 2025-02-06 22:23:49 75304688

10 75303534 NGUYỄN THỊ NGỌC HỒI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-06 10:02:40 Đạt 2025-02-07 10:02:40 75303534

11 75304725 PHẠM MINH TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-06 12:50:44 Đạt 2025-02-07 12:50:44 75304725

12 75305214 ĐÀO THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-06 12:54:55 Đạt 2025-02-07 12:54:55 75305214

13 75300014 LÊ THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 00:45:22 Đạt 2025-02-10 00:45:22 75300014

14 75302872 ĐOÀN THỊ LỆ THUỶ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 06:43:15 Đạt 2025-02-10 06:43:15 75302872

15 75301086 NGUYỄN THỊ TRÀ MI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 10:23:10 Đạt 2025-02-10 10:23:10 75301086

16 75302945 NGUYỄN THỊ NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 11:48:05 Đạt 2025-02-10 11:48:05 75302945

17 75304420 VŨ THỊ THƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 12:08:11 Đạt 2025-02-10 12:08:11 75304420

18 75305068 PHAN THỊ KHÁNH CHI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 16:59:14 Đạt 2025-02-10 16:59:14 75305068

19 75307067 ĐINH THỊ THÙY LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 17:02:36 Đạt 2025-02-10 17:02:36 75307067

20 75304421 BÙI THỊ KHUYẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 17:13:22 Đạt 2025-02-10 17:13:22 75304421

21 75302867 NGUYỄN MINH QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 18:17:55 Đạt 2025-02-10 18:17:55 75302867

22 75303535 NGUYỄN THỊ THƯỢC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 20:36:18 Đạt 2025-02-10 20:36:18 75303535

23 75305217 LÊ THỊ THỌ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 22:27:52 Đạt 2025-02-10 22:27:52 75305217

24 75305218 TRẦN VIỆT ĐOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 22:37:12 Đạt 2025-02-10 22:37:12 75305218

25 75243442 PHẠM HOÀNG GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 06:25:49 Đạt 2025-02-10 06:25:49 75243442

26 75303140 NGUYỄN QUANG HUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 07:19:07 Đạt 2025-02-10 07:19:07 75303140

27 75305115 PHẠM VĂN DŨNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 10:25:52 Đạt 2025-02-10 10:25:52 75305115

28 75305112 HOÀNG ĐÌNH NGHĨA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 13:57:48 Đạt 2025-02-10 13:57:48 75305112

29 75302946 NGÔ THỊ THANH NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 14:01:57 Đạt 2025-02-10 14:01:57 75302946

30 75304685 PHAN THỊ NGỌC ÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 14:20:51 Đạt 2025-02-10 14:20:51 75304685

31 75302877 LÊ ĐỨC LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 16:20:05 Đạt 2025-02-10 16:20:05 75302877

32 75304808 TRƯƠNG THỊ NGỌC LỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-08 19:23:45 Đạt 2025-02-10 19:23:45 75304808

33 75305090 TRẦN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-09 07:22:59 Đạt 2025-02-10 07:22:59 75305090

34 75305091 PHẠM THỊ HOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-09 12:23:08 Đạt 2025-02-10 12:23:08 75305091

35 75305092 PHẠM THỊ HOÀI THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-09 15:32:13 Đạt 2025-02-10 15:32:13 75305092

36 75305085 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-09 16:30:12 Đạt 2025-02-10 16:30:12 75305085
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37 75304686 NGUYỄN THỊ QUÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-09 21:10:52 Đạt 2025-02-10 21:10:52 75304686

38 75303180 NGUYỄN THỊ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 09:01:26 Đạt 2025-02-11 09:01:26 75303180

39 75303181 NGUYỄN VĂN BỐN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 10:23:51 Đạt 2025-02-11 10:23:51 75303181

40 75303941 TỐNG THỊ ĐIỂU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 14:43:18 Đạt 2025-02-11 14:43:18 75303941

41 75303942 NGUYỄN THỊ KHUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 14:47:48 Đạt 2025-02-11 14:47:48 75303942

42 75304809 LÊ BẢO QUỐC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 15:35:51 Đạt 2025-02-11 15:35:51 75304809

43 75304754 NGUYỄN THỊ THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 17:35:57 Đạt 2025-02-11 17:35:57 75304754

44 75304689 VŨ THỊ THÚY HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 19:29:15 Đạt 2025-02-11 19:29:15 75304689

45 75304732 NGUYỄN VĂN PHONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 20:49:20 Đạt 2025-02-11 20:49:20 75304732

46 75304427 PHẠM THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-10 22:18:44 Đạt 2025-02-11 22:18:44 75304427

47 75303537 NGUYỄN HAN CHINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 09:27:00 Đạt 2025-02-12 09:27:00 75303537

48 75305060 VŨ THỊ HUYỀN VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 10:12:37 Đạt 2025-02-12 10:12:37 75305060

49 75304771 HÀ TUẤN ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 10:55:43 Đạt 2025-02-12 10:55:43 75304771

50 75303536 HOÀNG THỊ HẢI YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 11:03:19 Đạt 2025-02-12 11:03:19 75303536

51 75303182 BÙI VĂN QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 12:38:43 Đạt 2025-02-12 12:38:43 75303182

52 75304790 TRẦN THỊ THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 14:15:11 Đạt 2025-02-12 14:15:11 75304790

53 75303538 NGUYỄN ĐÌNH THUẬT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 16:39:48 Đạt 2025-02-12 16:39:48 75303538

54 75305129 NGUYỄN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 17:10:30 Đạt 2025-02-12 17:10:30 75305129

55 75305221 LÊ THỊ NGỌC ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 18:59:19 Đạt 2025-02-12 18:59:19 75305221

56 75304810 TRẦN THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-11 19:57:20 Đạt 2025-02-12 19:57:20 75304810

57 75305232 PHẠM HƯƠNG LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 09:05:45 Đạt 2025-02-13 09:05:45 75305232

58 75304508 LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢOTRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 09:14:47 Đạt 2025-02-13 09:14:47 75304508

59 75303938 TRÀ THANH QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 09:27:00 Đạt 2025-02-13 09:27:00 75303938

60 75303183 TRẦN MINH OANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 10:57:17 Đạt 2025-02-13 10:57:17 75303183

61 75243577 ĐOÀN THỊ KIM ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 11:48:37 Đạt 2025-02-13 11:48:37 75243577

62 75305222 LÊ THỊ PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 13:30:22 Đạt 2025-02-13 13:30:22 75305222

63 75304773 NGUYỄN THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 16:32:42 Đạt 2025-02-13 16:32:42 75304773

64 75304434 TRẦN VĂN CHẤT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 17:55:06 Đạt 2025-02-13 17:55:06 75304434

65 75305405 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 20:38:27 Đạt 2025-02-13 20:38:27 75305405

66 75303539 ĐÀO THỊ TƯỜNG VI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-12 21:59:46 Đạt 2025-02-13 21:59:46 75303539

67 75304952 NGUYỄN THỊ SÁNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 05:09:51 Đạt 2025-02-14 05:09:51 75304952

68 75305098 THIỀU THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 08:23:46 Đạt 2025-02-14 08:23:46 75305098

69 75303540 NGUYỄN THỊ YÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 10:56:49 Đạt 2025-02-14 10:56:49 75303540

70 75303186 ĐỖ VĂN THÁI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 11:17:18 Đạt 2025-02-14 11:17:18 75303186

71 75304731 ĐỖ THỊ NGỌ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 14:28:15 Đạt 2025-02-14 14:28:15 75304731

72 75305401 TRẦN THÚY TIỆP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 14:59:15 Đạt 2025-02-14 14:59:15 75305401
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73 75304772 NGUYỄN CHÍ DŨNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 17:02:00 Đạt 2025-02-14 17:02:00 75304772

74 75302947 LƯU THỊ LUẬN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 17:26:46 Đạt 2025-02-14 17:26:46 75302947

75 75303141 THÁI THỊ SIM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-13 23:13:37 Đạt 2025-02-14 23:13:37 75303141

76 75305219 KHUẤT THỊ VIỆT HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 02:32:41 Đạt 2025-02-17 02:32:41 75305219

77 75305223 BÙI THU HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 02:34:31 Đạt 2025-02-17 02:34:31 75305223

78 75305099 TRƯƠNG THỊ CẨM LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 07:46:08 Đạt 2025-02-17 07:46:08 75305099

79 75304423 PHÙNG THỊ THẠCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 08:07:24 Đạt 2025-02-17 08:07:24 75304423

80 75304428 NGUYỄN THỊ XINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 11:01:49 Đạt 2025-02-17 11:01:49 75304428

81 75305404 TÔ THỊ THÁI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 13:56:05 Đạt 2025-02-17 13:56:05 75305404

82 75305130 ĐỖ VĂN ĐÁN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 19:54:29 Đạt 2025-02-17 19:54:29 75305130

83 75304430 ĐẶNG PHI HÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 21:52:06 Đạt 2025-02-17 21:52:06 75304430

84 75304774 TRẦN MINH SỰ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 23:14:23 Đạt 2025-02-17 23:14:23 75304774

85 75304687 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 23:19:08 Đạt 2025-02-17 23:19:08 75304687

86 75300015 NGUYỄN THỊ OANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-14 23:48:47 Đạt 2025-02-17 23:48:47 75300015

87 75303185 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 07:44:35 Đạt 2025-02-17 07:44:35 75303185

88 75303921 ĐINH THỊ TRÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 08:48:18 Đạt 2025-02-17 08:48:18 75303921

89 75304816 NGUYỄN THỊ TIẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 11:30:21 Đạt 2025-02-17 11:30:21 75304816

90 75304815 HOÀNG THỊ NGỌC MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 11:31:14 Đạt 2025-02-17 11:31:14 75304815

91 75304814 BÙI CÔNG TOÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 11:32:16 Đạt 2025-02-17 11:32:16 75304814

92 75304813 HOÀNG THỊ THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 11:33:14 Đạt 2025-02-17 11:33:14 75304813

93 75305134 VŨ VĂN CHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 12:21:16 Đạt 2025-02-17 12:21:16 75305134

94 75305133 NGUYỄN ANH MINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 12:23:55 Đạt 2025-02-17 12:23:55 75305133

95 75296921 LÊ THỊ THÚY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 12:27:17 Đạt 2025-02-17 12:27:17 75296921

96 75305135 TRƯƠNG THỊ SỨ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 17:02:49 Đạt 2025-02-17 17:02:49 75305135

97 75304807 NGUYỄN HOÀNH ANH THƯ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 21:02:00 Đạt 2025-02-17 21:02:00 75304807

98 75305086 LÊ THỊ HỒNG LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 22:09:22 Đạt 2025-02-17 22:09:22 75305086

99 75305227 DƯƠNG THỊ HỒNG MÔN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 22:58:05 Đạt 2025-02-17 22:58:05 75305227

100 75305225 ĐỖ THỊ TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-15 23:07:08 Đạt 2025-02-17 23:07:08 75305225

101 75305083 TRẦN THỊ NGỌ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 00:30:05 Đạt 2025-02-17 00:30:05 75305083

102 75305069 BÀN THỊ PHẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 00:34:54 Đạt 2025-02-17 00:34:54 75305069

103 75303944 LÊ THỊ NỮ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 06:56:32 Đạt 2025-02-17 06:56:32 75303944

104 75305226 DANH THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 07:36:59 Đạt 2025-02-17 07:36:59 75305226

105 75304817 LÊ THỊ MINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 10:12:11 Đạt 2025-02-17 10:12:11 75304817

106 75304775 NGUYỄN THỊ HÓA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 11:16:10 Đạt 2025-02-17 11:16:10 75304775

107 75305081 PHẠM THỊ HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 12:47:20 Đạt 2025-02-17 12:47:20 75305081

108 75307065 ĐOÀN VĂN QUỐC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 12:49:52 Đạt 2025-02-17 12:49:52 75307065
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109 75304818 KHUẤT THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 14:22:24 Đạt 2025-02-17 14:22:24 75304818

110 75304819 KIỀU THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 14:22:31 Đạt 2025-02-17 14:22:31 75304819

111 75304431 ĐẶNG PHI CÔNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 19:30:09 Đạt 2025-02-17 19:30:09 75304431

112 75303541 VŨ THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-16 22:07:39 Đạt 2025-02-17 22:07:39 75303541

113 75305138 NGUYỄN THỊ HOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 08:47:14 Đạt 2025-02-18 08:47:14 75305138

114 75303542 TRƯƠNG NGUYỄN THỦY TIÊNTRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 10:03:59 Đạt 2025-02-18 10:03:59 75303542

115 75303943 TRẦN LÊ PHƯƠNG HƯNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 10:52:21 Đạt 2025-02-18 10:52:21 75303943

116 75304776 LỖ THỊ THANH BA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 16:00:08 Đạt 2025-02-18 16:00:08 75304776

117 75304691 PHẠM THỊ THU LƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 17:42:17 Đạt 2025-02-18 17:42:17 75304691

118 75304777 NGUYỄN QUANG HUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 18:01:01 Đạt 2025-02-18 18:01:01 75304777

119 75304690 MAI THỊ CHANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 18:15:00 Đạt 2025-02-18 18:15:00 75304690

120 75305094 NGUYỄN VĂN NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 21:07:48 Đạt 2025-02-18 21:07:48 75305094

121 75302836 CAO TUẤN MẠNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 21:17:18 Đạt 2025-02-18 21:17:18 75302836

122 75304779 LÊ THỊ HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 21:48:22 Đạt 2025-02-18 21:48:22 75304779

123 75305504 TẠ THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 21:52:03 Đạt 2025-02-18 21:52:03 75305504

124 75304778 TỐNG THỊ NGỌ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 22:29:21 Đạt 2025-02-18 22:29:21 75304778

125 75303059 LÊ THỊ LỘC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-17 23:13:36 Đạt 2025-02-18 23:13:36 75303059

126 75304954 VŨ HỒNG CHUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 07:17:53 Đạt 2025-02-19 07:17:53 75304954

127 75304692 LƯƠNG VĂN SON TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 09:24:38 Đạt 2025-02-19 09:24:38 75304692

128 75303923 TRẦN THỊ THÚY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 10:59:08 Đạt 2025-02-19 10:59:08 75303923

129 75303543 VŨ QUỲNH NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 12:00:53 Đạt 2025-02-19 12:00:53 75303543

130 75303545 NGÔ KIM CÚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 12:04:36 Đạt 2025-02-19 12:04:36 75303545

131 75303544 HOÀNG THỊ HẢI YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 12:06:44 Đạt 2025-02-19 12:06:44 75303544

132 75304693 NGUYỄN THỊ HẠNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 13:49:26 Đạt 2025-02-19 13:49:26 75304693

133 75300016 ĐÀO THỊ KIM THOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 15:33:43 Đạt 2025-02-19 15:33:43 75300016

134 75301088 PHẠM HUỲNH KHANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 16:33:22 Đạt 2025-02-19 16:33:22 75301088

135 75304432 NGUYỄN THỊ TÍNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 17:52:40 Đạt 2025-02-19 17:52:40 75304432

136 75303190 TRỊNH THỊ MẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 19:55:33 Đạt 2025-02-19 19:55:33 75303190

137 75301087 PHẠM THỊ KIỀU VINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 20:19:56 Đạt 2025-02-19 20:19:56 75301087

138 75305228 TRƯƠNG THỊ SƠN TRANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 21:57:52 Đạt 2025-02-19 21:57:52 75305228

139 75304438 CAO THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 22:32:21 Đạt 2025-02-19 22:32:21 75304438

140 75304439 VÕ THỊ BÊ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-18 23:08:15 Đạt 2025-02-19 23:08:15 75304439

141 75302948 KIỀU MẠNH HUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 08:50:22 Đạt 2025-02-20 08:50:22 75302948

142 75305059 PHAN THỊ MỸ DUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 10:01:08 Đạt 2025-02-20 10:01:08 75305059

143 75305053 NGUYỄN THỊ NAM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 10:06:52 Đạt 2025-02-20 10:06:52 75305053

144 75301089 BÙI THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 11:06:30 Đạt 2025-02-20 11:06:30 75301089
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145 75305131 NGUYỄN THỊ KHOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 13:26:18 Đạt 2025-02-20 13:26:18 75305131

146 75305229 NGUYỄN THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 13:32:18 Đạt 2025-02-20 13:32:18 75305229

147 75303191 PHẠM THỊ HIỆP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 14:08:40 Đạt 2025-02-20 14:08:40 75303191

148 75304435 TĂNG THỊ SINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 16:49:50 Đạt 2025-02-20 16:49:50 75304435

149 75304442 NGUYỄN VĂN DIỄN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 19:58:51 Đạt 2025-02-20 19:58:51 75304442

150 75303546 LÊ THỊ NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-19 22:08:05 Đạt 2025-02-20 22:08:05 75303546

151 75303924 NGUYỄN THỊ BẮC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 03:20:15 Đạt 2025-02-21 03:20:15 75303924

152 75303922 VŨ THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 03:26:37 Đạt 2025-02-21 03:26:37 75303922

153 75304440 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀNTRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 08:11:47 Đạt 2025-02-21 08:11:47 75304440

154 75305136 PHẠM THỊ QUYẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 08:13:57 Đạt 2025-02-21 08:13:57 75305136

155 75304443 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 08:33:00 Đạt 2025-02-21 08:33:00 75304443

156 75304405 LÊ THỊ HUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 09:40:51 Đạt 2025-02-21 09:40:51 75304405

157 75305184 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 10:59:54 Đạt 2025-02-21 10:59:54 75305184

158 75300018 NGUYỄN QUỐC KHÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 11:04:16 Đạt 2025-02-21 11:04:16 75300018

159 75303192 HÀ THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 11:59:55 Đạt 2025-02-21 11:59:55 75303192

160 75305408 ĐỖ THỊ THỦY NHÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 13:27:26 Đạt 2025-02-21 13:27:26 75305408

161 75304437 PHAN THỊ THẾ PHỤNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 17:05:31 Đạt 2025-02-21 17:05:31 75304437

162 75304447 PHAN THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 17:57:55 Đạt 2025-02-21 17:57:55 75304447

163 75301090 ĐẶNG THỊ HUYỀN MY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 18:54:37 Đạt 2025-02-21 18:54:37 75301090

164 75304446 PHẠM THỊ VÂN ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-20 22:41:00 Đạt 2025-02-21 22:41:00 75304446

165 75303194 TÔ THỊ PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 08:09:24 Đạt 2025-02-24 08:09:24 75303194

166 75305407 NGUYỄN ANH TÚ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 09:24:02 Đạt 2025-02-24 09:24:02 75305407

167 75305233 VŨ THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 09:35:05 Đạt 2025-02-24 09:35:05 75305233

168 75305093 HỒ HỮU DŨNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 09:46:00 Đạt 2025-02-24 09:46:00 75305093

169 75304407 BÙI THỊ NINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 10:50:59 Đạt 2025-02-24 10:50:59 75304407

170 75304436 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 11:05:38 Đạt 2025-02-24 11:05:38 75304436

171 75304441 HOÀNG THỊ HUỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 14:12:08 Đạt 2025-02-24 14:12:08 75304441

172 75305224 TRẦN THỊ THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 15:40:17 Đạt 2025-02-24 15:40:17 75305224

173 75305230 BÙI THỊ HIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 15:57:22 Đạt 2025-02-24 15:57:22 75305230

174 75304433 NGUYỄN THỊ NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 19:26:45 Đạt 2025-02-24 19:26:45 75304433

175 75305078 ĐẶNG ĐÌNH HẠNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 20:59:11 Đạt 2025-02-24 20:59:11 75305078

176 75305080 NGUYỄN QUANG THIỆN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-21 21:01:27 Đạt 2025-02-24 21:01:27 75305080

177 75304448 DƯƠNG THANH TUẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 09:38:52 Đạt 2025-02-24 09:38:52 75304448

178 75304445 HUỲNH NGỌC ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 11:15:11 Đạt 2025-02-24 11:15:11 75304445

179 75303195 NGUYỄN THỊ ĐIỂM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 12:40:24 Đạt 2025-02-24 12:40:24 75303195

180 75305055 LÊ THỊ LÝ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 13:31:28 Đạt 2025-02-24 13:31:28 75305055
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181 75305186 PHẠM THỊ QUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 13:35:38 Đạt 2025-02-24 13:35:38 75305186

182 75304695 NGUYỄN THỊ HẢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 18:08:28 Đạt 2025-02-24 18:08:28 75304695

183 75303926 NGUYỄN THỊ TỴ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-22 20:58:17 Đạt 2025-02-24 20:58:17 75303926

184 75304444 HOÀNG BẢO NAM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 06:54:41 Đạt 2025-02-24 06:54:41 75304444

185 75305087 NGUYỄN THỊ HÒA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 07:29:32 Đạt 2025-02-24 07:29:32 75305087

186 75303262 NGUYỄN THỊ THỎA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 07:56:51 Đạt 2025-02-24 07:56:51 75303262

187 75303925 NGUYỄN THỊ AN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 07:58:55 Đạt 2025-02-24 07:58:55 75303925

188 75305132 NGUYỄN VĂN NAM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 08:25:32 Đạt 2025-02-24 08:25:32 75305132

189 75305187 ĐÀO THÀNH ĐÔNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 10:25:20 Đạt 2025-02-24 10:25:20 75305187

190 75303060 NGUYỄN THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 14:01:58 Đạt 2025-02-24 14:01:58 75303060

191 75305507 NGUYỄN VĂN LỢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 17:03:50 Đạt 2025-02-24 17:03:50 75305507

192 75305246 BÙI THỊ HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 17:16:21 Đạt 2025-02-24 17:16:21 75305246

193 75304450 NGUYỄN MINH QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 17:23:04 Đạt 2025-02-24 17:23:04 75304450

194 75305247 CAO THỊ HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-23 17:58:17 Đạt 2025-02-24 17:58:17 75305247

195 75305082 NGUYỄN THỊ LÂM NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 06:55:05 Đạt 2025-02-25 06:55:05 75305082

196 75303945 LÂM THỊ MỸ CHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 08:06:59 Đạt 2025-02-25 08:06:59 75303945

197 75305506 MAI THU GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 08:33:08 Đạt 2025-02-25 08:33:08 75305506

198 75303061 LÊ THỊ HỒNG THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 09:38:08 Đạt 2025-02-25 09:38:08 75303061

199 75305075 NGUYỄN THỊ HUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 11:10:42 Đạt 2025-02-25 11:10:42 75305075

200 75305077 HOÀNG THỊ HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 11:17:10 Đạt 2025-02-25 11:17:10 75305077

201 75305076 TRẦN THỊ SỸ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 11:19:50 Đạt 2025-02-25 11:19:50 75305076

202 75305185 NGUYỄN NGỌC QUẾ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 11:32:09 Đạt 2025-02-25 11:32:09 75305185

203 75304697 DƯƠNG THỊ KIM NGHỊ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 17:15:18 Đạt 2025-02-25 17:15:18 75304697

204 75303940 NGUYỄN NHẬT BẢO TRÂM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 17:38:17 Đạt 2025-02-25 17:38:17 75303940

205 75303547 LÊ THỊ MAI HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 20:26:58 Đạt 2025-02-25 20:26:58 75303547

206 75301969 THÂN THỊ NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-24 20:45:48 Đạt 2025-02-25 20:45:48 75301969

207 75301907 HOÀNG THỊ HẢI YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 06:11:32 Đạt 2025-02-26 06:11:32 75301907

208 75303142 TRẦN XUÂN HÓA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 06:51:58 Đạt 2025-02-26 06:51:58 75303142

209 75305188 NGUYỄN THỊ Á TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 08:21:51 Đạt 2025-02-26 08:21:51 75305188

210 75305189 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 08:24:25 Đạt 2025-02-26 08:24:25 75305189

211 75305508 ĐỖ THỊ MINH THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 08:38:52 Đạt 2025-02-26 08:38:52 75305508

212 75304406 LÊ HUY CƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 09:16:42 Đạt 2025-02-26 09:16:42 75304406

213 75304454 PHẠM VĂN LỰC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 09:25:08 Đạt 2025-02-26 09:25:08 75304454

214 75304457 BÙI THỊ CÚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 10:45:20 Đạt 2025-02-26 10:45:20 75304457

215 75305061 LÊ THỊ HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 12:10:38 Đạt 2025-02-26 12:10:38 75305061

216 75304429 NGUYỄN VĂN GẤM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 12:28:00 Đạt 2025-02-26 12:28:00 75304429



STT Mã số NPP Họ tên Đào tạo viên Hình thức Thời gian đào tạo Kết quả đào tạo Ngày phát thẻ Số thẻ thành viên

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ CẤP THẺ THÀNH VIÊN THÁNG 2 NĂM 2025

217 75302949 MA HOÀNG CƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 16:51:11 Đạt 2025-02-26 16:51:11 75302949

218 75305070 TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀNTRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 18:05:50 Đạt 2025-02-26 18:05:50 75305070

219 75305095 TẠ THỊ SEN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 18:37:09 Đạt 2025-02-26 18:37:09 75305095

220 75305509 PHẠM HỒNG THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 19:53:00 Đạt 2025-02-26 19:53:00 75305509

221 75305501 TRẦN THỊ ANH ĐÀO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 19:54:59 Đạt 2025-02-26 19:54:59 75305501

222 75305062 VÕ THỊ BÍCH HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 19:58:13 Đạt 2025-02-26 19:58:13 75305062

223 75304700 VÕ THỊ VI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 21:23:39 Đạt 2025-02-26 21:23:39 75304700

224 75305555 NGUYỄN TRUNG NGHĨA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-25 21:28:57 Đạt 2025-02-26 21:28:57 75305555

225 75304387 PHẠM THỊ HỨA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-01-28 23:31:22 Đạt 2025-01-29 23:31:22 75304387

226 75304950 LÊ THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 02:25:01 Đạt 2025-02-05 02:25:01 75304950

227 75304951 HÀ THỊ LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 02:28:01 Đạt 2025-02-05 02:28:01 75304951

228 75303533 HÀ THỊ NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 10:49:21 Đạt 2025-02-05 10:49:21 75303533

229 75304949 NGUYỄN THỊ THE TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-04 19:08:29 Đạt 2025-02-05 19:08:29 75304949

230 75304683 BÙI THỊ HUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 14:39:55 Đạt 2025-02-06 14:39:55 75304683

231 75304805 VY BÍCH NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 14:49:28 Đạt 2025-02-06 14:49:28 75304805

232 75305215 ĐÀO THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 19:46:22 Đạt 2025-02-06 19:46:22 75305215

233 75304688 NGUYỄN THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-05 22:23:49 Đạt 2025-02-06 22:23:49 75304688

234 75303534 NGUYỄN THỊ NGỌC HỒI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-06 10:02:40 Đạt 2025-02-07 10:02:40 75303534

235 75304725 PHẠM MINH TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-06 12:50:44 Đạt 2025-02-07 12:50:44 75304725

236 75305214 ĐÀO THỊ DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-06 12:54:55 Đạt 2025-02-07 12:54:55 75305214

237 75300014 LÊ THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 00:45:22 Đạt 2025-02-10 00:45:22 75300014

238 75302872 ĐOÀN THỊ LỆ THUỶ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 06:43:15 Đạt 2025-02-10 06:43:15 75302872

239 75301086 NGUYỄN THỊ TRÀ MI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 2025-02-07 10:23:10 Đạt 2025-02-10 10:23:10 75301086


